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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: An toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình ngầm và mỏ (Safety and Environmental protection in underground construction and Mining)
   Mã số học phần: 7100102
   Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần
   Số tiết học phần:

	Lý thuyết: 30
Thực tập: 0
	Bài tập: 0
Đồ án: 0
	Thực hành: 0;
Tự học: 60;

	2. Đơn vị quản lý học phần:
	

	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. GVC.TS. Ngô Doãn Hào
	0303-05

	2. GS. TS. Võ Trọng Hùng
	0303-01

	3. GVC.TS. Đỗ Ngọc Anh
	0303-07


2.2. Bộ môn: Xây dựng công trình ngầm và mỏ
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước: Xây dựng công trình ngầm trong mỏ (lò bằng, lò nghiêng), Xây dựng công trình ngầm và mỏ trong các điều kiện đặc biệt
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức
4.1.1. Nắm được các dạng ô nhiễm môi trường
4.1.2. ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước
4.1.3. Môi trường trong xây dựng công trình ngầm và mỏ
4.1.4. Những vấn đề chung về công tác bảo hộ lao động
4.1.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới cơ thể. Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
4.1.6. An toàn trong công tác khoan nổ mìn. Phòng chống bụi và cháy nổ khí mê tan.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Các vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường
4.2.2. Các vấn đề về môi trường trong xây dựng công trình ngầm và mỏ
4.2.3. An toàn trong lao động và phòng tránh các bệnh nghề nghiệp trong xây dựng công trình ngầm và mỏ.5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 6 chương:
Chương 1. Môi trường - Các dạng ô nhiễm môi trường
Chương 2. Ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước
Chương 3. Môi trường trong xây dựng mỏ hầm lò
Chương 4. Những vấn đề chung về công tác bảo hộ lao động 
  Chương 5: Ảnh hưởng của nhiệt độ cơ thể Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp
  Chương 6: An toàn trong công tác khoan nổ mìn, Phòng chống bụi, cháy nổ khí mê tan
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số
tiết
	Mục
tiêu

	Chương 1
	Môi trường – Các dạng ô nhiễm môi trường
	4
	












4.1.1

	1.1
	Khái niệm.
	




2
	

	1.1.1
	Môi trường và bảo vệ môi trường.
	
	

	1.1.2
	Thành phần môi trường.
	
	

	1.1.3
	Chất thải.
	
	

	1.1.4
	Chất gây ô nhiễm.
	
	

	1.1.5
	Ô nhiễm môi trường.
	
	

	1.1.6
	Suy thoái môi trường.
	
	

	1.1.7
	Sự cố môi trường.
	
	

	1.1.8
	Tiêu chuẩn môi trường.
	
	

	1.1.9
	Công nghệ sạch.
	
	

	1.1.10
	Hệ sinh thái.
	





2
	

	1.1.11
	Đa dạng sinh học.
	
	

	1.1.12
	Tài nguyên.
	
	

	1.1.13
	Đánh giá tác động môi trường.
	
	

	1.2
	Các dạng ô nhiễm và các chất gây ô nhiễm môi trường.
	
	

	1.2.1
	Các dạng ô nhiễm.
	
	

	1.2.2
	Các chất gây ô nhiễm.
	
	

	1. 3
	Bảy vấn đề về môi trường ở Việt Nam hiện nay cần được quan
tâm.
	
	

	1.4
	Trách nhiệm và quyền lợi với quản lý và bảo vệ môi trường.
	
	

	1.4.1
	Trách nhiệm.
	
	

	1.4.2
	Quyền lợi.
	
	

	Chương 2
	Ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước
	6
	

4.1.2

	2.1
	Môi trường không khí và sự ô nhiễm.
	
	

	2.1.1
	Thành phần và tính chất của khí quyển.
	
	

	2.1.2
	Ô nhiễm môi trường không khí và một số tiêu chuẩn về chất
lượng môi trường không khí.
	
	

	2.1.3
	Các chất gây ô nhiễm môi trường không khí và tác hại của nó.
	
	

	2.2
	Nước và ô nhiễm môi trường nước.
	
	

	2.2.1
	Nước trong tự nhiên và tài nguyên nước ở Việt Nam.
	
	

	2.2.2
	Một số chỉ tiêu chính để đánh giá chất lượng nước thải.
	
	

	2.2.3
	Các nguồn gây ô nhiễm môi trờng nước.
	
	

	2.2.4
	Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.
	
	

	Chương 3
	Môi trường trong xây dựng mỏ hầm lò
	6
	






4.1.3

	3.1
	Điều kiện vi khí hậu.
	


3
	

	3.1.1
	Khái niệm về vi khí hậu.
	
	

	3.1.2
	Các thông số đặc trong cho đới khí hậu mỏ
	
	

	3.2
	Bụi
	
	

	3.2. 1
	Khái niệm về bụi.
	
	

	3.2.2
	Những nguồn tạo bụi trong quá trình xây dựng mỏ.
	
	

	3.3
	Khí độc và khí nổ.
	

3
	

	3.3.1
	Khí độc.
	
	

	3.3.2
	Khí mê tan (CH4) .
	
	

	3.4
	Nước thải.
	
	

	3.5
	Phá vỡ đất đá và vận chuyển đất đá thải.
	
	

	Chương 4
	Những vấn đề chung về công tác bảo hộ lao động
	4
	






4.1.4

	4.1
	Ý nghĩa, mục đích của công tác bảo hộ.
	


2
	

	4.2
	Tính chất và nội dung của công tác bảo hộ lao động.
	
	

	4.2.1
	Tính chất của công tác bảo hộ lao động.
	
	

	4.2.2
	Nội dung của công tác bảo hộ lao động.
	
	

	4.3
	Chế độ trách nhiệm trong công tác bảo hộ lao động .
	



2
	

	4.3.1
	Trách nhiệm của cán bộ phụ trách sản xuất (ngời sử dụng lao
động).
	
	

	4.3.2
	Trách nhiệm của công đoàn
	
	

	4.3.3
	Trách nhiệm của công nhân (ngời lao động).
	
	

	4.3.4
	Trách nhiệm của an toàn viên.
	
	

	4.3.5
	Trách nhiệm của thanh tra nhà nớc về an toàn lao động, vệ
sinh lao động.
	
	

	Chương 5
	Ảnh hưởng của nhiệt độ cơ thể Tai nạn lao động - Bệnh
nghề nghiệp
	5
	



4.1.5

	5.1
	Ảnh hưởng của nhiệt độ cao tới cơ thể .
	


3
	

	5.1.1
	Sự tỏa nhiệt của cơ thể.
	
	

	5.1.2
	ảnh hưởng của nhiệt độ cao tới cơ thể khi làm việc
	
	

	5.2
	Điều hòa khí hậu.
	
	

	5.2.1
	Tiêu chuẩn vi khí hậu dễ chịu.
	
	

	5.2.2
	Các phương pháp xác định vi khí hậu mỏ.
	
	

	5.2.3
	Tiêu chuẩn vi khí hậu dễ chịu.
	
	

	5.2.4
	Làm lạnh không khí
	
	

	5.2.5
	Làm khô không khí
	
	

	5.2.6
	Sưởi ấm không khí.
	
	

	5.3
	Tai nạn lao động.
	

2
	

	5.3.1
	Định nghĩa.
	
	

	5.4
	Bệnh nghề nghiệp.
	
	

	5.4.1
	Định nghĩa.
	
	

	5.4.2
	Các loại bệnh nghề nghiệp.
	
	

	Chương 6
	An toàn trong công tác khoan nổ mìn, Phòng chống bụi,
cháy nổ khí mê tan
	5
	










4.1.6

	6.1
	An toàn trong công tác khoan nổ mìn hầm lò
	

2
	

	6.1.1
	Khái niệm.
	
	

	6.1.2
	Quy định an toàn chung.
	
	

	6.1.3
	Xác định khoảng cách an toàn khi nổ mìn.
	
	

	6.2
	Nồng độ bụi trong mỏ và phơng pháp phòng chống bụi
	






3
	

	6.2.1
	Nồng độ bụi.
	
	

	6.2.2
	Cách xác định nồng độ bụi.
	
	

	6.2.3
	Nồng độ bụi cho phép trong không khí mỏ và bệnh bụi phổi.
	
	

	6.2.4
	Các phương pháp phòng chống bụi .
	
	

	6.3
	Cháy nổ khí mê tan
	
	

	6.3.1
	Khái niệm
	
	

	6.3.2
	Các dạng tồn tại của khí mêtan.
	
	

	6.3.3
	Phân loại mỏ theo khí mêtan.
	
	

	6.3.4
	Khí mêtan và điều kiện gây nổ khí mêtan.
	
	

	6.3.5
	Phòng và chống cháy nổ CH4.
	
	

	6.3.6
	Các biện pháp loại trừ sự tập trung nguy hiểm hàm lượng khí
CH4 trong không khí.
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
· Giáo viên nêu vấn đề, cùng sinh viên giải quyết vấn đề;
· Nêu những nội dung cơ bản cần giải quyết của buổi học sau để sinh viên chuẩn bị.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
· Có mặt trên lớp học tối thiểu 80% thời lượng của học phần;
· Chuẩn bị nội dung của buổi học và phát biểu xây dựng bài;
· Tham gia làm bài kiểm tra giữa học phần;
· Tham gia thi đánh giá cuối học phần.
9. Đánh giá kết quả học tập
9.1 Cách đánh giá
Điểm học phần là tổng điểm của các điểm thành phần sau:
· Ý thức tham gia học trên lớp (chuyên cần);
· Phát biểu xây dựng bài và kiểm tra giữa học phần;
· Điểm thi kết thúc học phần.

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Chuyên cần
	Thời gian học trên lớp bằng 100 %
thời lượng học phần
	10%

	2
	Phát biểu xây dựng bài và kiểm
tra giữa học phần
	· Phat biểu xây dựng bài;
· Kiểm tra kiến thức giữa học phần
	30%

	3
	Thi kết thúc học phần
	· Tham gia học trên lớp ≥80% thời lượng học phần;
· Thi viết 60 phút.
	60%


9.2 Cách tính điểm
· Điểm kiểm tra giữa học phần và kết thúc học phần lấy theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10) và làm tròn đến 1 chữ số thập phân;
· Điểm học phần là tổng điểm của các điểm thành phần sau khi đã nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần lấy theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10) và làm tròn đến 1 chữ số thập phân; sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về đào tạo của nhà trường.
10 Tài liệu tham khảo
[1]. Ngô Doãn Hào. Bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong xây dựng công trình ngầm và mỏ. Đại học Mỏ - Địa chất. Năm 2000.
[2]. Ngô Doãn Hào. Bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong xây dựng công trình ngầm và mỏ. Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2014.
[3] Trần Xuân Hà và nnk. Kỹ thuật an toàn lao động trong mỏ hầm lò. Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Hà Nội 1999.
11 Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	
Tuần
	
Nội dung
	Lý
thuyết (tiết)
	Bài
tập (tiết)
	Thực
hành (tiết)
	

	
1
	Chương 1 Môi trường – Các dạng ô nhiễm
môi trường
	8
	
	
	

	
	1.1 Khái niệm.
	4
	
	
	Tài liệu [1]:

	
	1.1.1 Môi trường và bảo vệ môi trường.
	
	
	
	chương 1 Tham khảo tài liệu [2,3]

	
	1.1.2 Thành phần môi trường.
	
	
	
	

	
	1.1.3 Chất thải.
	
	
	
	

	
	1.1.4 Chất gây ô nhiễm.
	
	
	
	

	
	1.1.5 Ô nhiễm môi trường.
	
	
	
	

	
	1.1.6 Suy thoái môi trường.
	
	
	
	

	
	1.1.7 Sự cố môi trường.
	
	
	
	

	
	1.1.8 Tiêu chuẩn môi trường.
	
	
	
	

	
	1.1.9 Công nghệ sạch.
	
	
	
	

	
	1.1.10 Hệ sinh thái.
	







4
	
	
	

	
	1.1.11 Đa dạng sinh học.
	
	
	
	

	
	1.1.12 Tài nguyên.
	
	
	
	

	
	1.1.13 Đánh giá tác động môi trường.
	
	
	
	

	
	1.2 Các dạng ô nhiễm và các chất gây ô nhiễm
môi trường.
	
	
	
	

	
	1.2.1 Các dạng ô nhiễm.
	
	
	
	

	
	1.2.2 Các chất gây ô nhiễm.
	
	
	
	

	
	1. 3 Bảy vấn đề về môi trường ở Việt Nam hiện
nay cần được quan tâm.
	
	
	
	

	
	1.4 Trách nhiệm và quyền lợi với quản lý và bảo
vệ môi trường.
	
	
	
	

	
	1.4.1 Trách nhiệm.
	
	
	
	

	
	1.4.2 Quyền lợi.
	
	
	
	

	
	Chương 2 Ô nhiễm môi trường không khí và
môi trường nước
	12
	
	
	

	
	2.1 Môi trường không khí và sự ô nhiễm.
	
	
	
	





Tài liệu [1]:
chương 2 Tham khảo tài liệu [2,3]

	






2
	2.1.1 Thành phần và tính chất của khí quyển.
	
	
	
	

	
	2.1.2 Ô nhiễm môi trường không khí và một số
tiêu chuẩn về chất lượng môi trường không khí.
	
	
	
	

	
	2.1.3 Các chất gây ô nhiễm môi trường không
khí và tác hại của nó.
	
	
	
	

	
	2.2 Nước và ô nhiễm môi trường nước.
	
	
	
	

	
	2.2.1 Nước trong tự nhiên và tài nguyên nước ở
Việt Nam.
	
	
	
	

	
	2.2.2 Một số chỉ tiêu chính để đánh giá chất l-
ượng nước thải.
	
	
	
	

	
	2.2.3 Các nguồn gây ô nhiễm môi trờng nước.
	
	
	
	

	
	2.2.4 Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt
và công nghiệp.
	
	
	
	

	
	Chương 3 Môi trường trong xây dựng mỏ
hầm lò
	12
	
	
	

	





3
	3.1 Điều kiện vi khí hậu.
	


6
	
	
	




Tài liệu [1]:
chương 3 Tham khảo tài liệu [2,3]

	
	3.1.1 Khái niệm về vi khí hậu.
	
	
	
	

	
	3.1.2 Các thông số đặc trong cho đới khí hậu mỏ
	
	
	
	

	
	3.2 Bụi
	
	
	
	

	
	3.2. 1 Khái niệm về bụi.
	
	
	
	

	
	3.2.2 Những nguồn tạo bụi trong quá trình xây
dựng mỏ.
	
	
	
	

	
	3.3 Khí độc và khí nổ.
	

6
	
	
	

	
	3.3.1 Khí độc.
	
	
	
	

	
	3.3.2 Khí mê tan (CH4) .
	
	
	
	

	
	3.4 Nước thải.
	
	
	
	

	









4
	3.5 Phá vỡ đất đá và vận chuyển đất đá thải.
	
	
	
	

	
	Chương 4 Những vấn đề chung về công tác
bảo hộ lao động
	8
	
	
	

	
	4.1 Ý nghĩa, mục đích của công tác bảo hộ.
	

4
	
	
	





Tài liệu [1]:
chương 4 Tham khảo tài liệu [2,3]

	
	4.2 Tính chất và nội dung của công tác bảo hộ
lao động.
	
	
	
	

	
	4.2.1 Tính chất của công tác bảo hộ lao động.
	
	
	
	

	
	4.2.2 Nội dung của công tác bảo hộ lao động.
	
	
	
	

	
	4.3 Chế độ trách nhiệm trong công tác bảo hộ lao
động .
	




4
	
	
	

	
	4.3.1 Trách nhiệm của cán bộ phụ trách sản xuất
(ngời sử dụng lao động).
	
	
	
	

	
	4.3.2 Trách nhiệm của công đoàn
	
	
	
	

	
	4.3.3 Trách nhiệm của công nhân (ngời lao
động).
	
	
	
	

	
	4.3.4 Trách nhiệm của an toàn viên.
	
	
	
	

	
	4.3.5 Trách nhiệm của thanh tra nhà nớc về an
toàn lao động, vệ sinh lao động.
	
	
	
	

	
	Chương 5 Ảnh hưởng của nhiệt độ cơ thể Tai
nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp
	10
	
	
	

	


5
	5.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ cao tới cơ thể .
	


6
	
	
	
Tài liệu [1]:
chương 5 Tham khảo tài liệu [2,3]

	
	5.1.1 Sự tỏa nhiệt của cơ thể.
	
	
	
	

	
	5.1.2 ảnh hưởng của nhiệt độ cao tới cơ thể khi
làm việc
	
	
	
	

	
	5.2 Điều hòa khí hậu.
	
	
	
	

	
	5.2.1 Tiêu chuẩn vi khí hậu dễ chịu.
	
	
	
	

	
	5.2.2 Các phương pháp xác định vi khí hậu mỏ.
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